
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yyy

y)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực, hạng CCHN Ghi chú

1 Hồ Ngọc Hào 05/4/1965 046065008475 20/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp 

2 Trần Quang Phú 01/4/1984 046084015981 28/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Dân lập Duy 

Tân
Chính quy

Cao đẳng xây 

dựng DD&CN

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp 

3 Phan Chánh Dũng 18/4/1973 045073000559 13/4/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp 

4 Trần Sỹ 13/8/1968 045068007784 06/12/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lễ, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu đường bộ

ĐẠT - Hạng II

Định giá xây dựng

5 Võ Đức Hạnh 30/7/1980 045080007364 10/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Triệu Ái, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình giao 

thông

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu đường bộ
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6 Lê Cao Trí 02/01/1984 045084006588 28/5/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Triệu Trung, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư công nghệ 

xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu đường bộ

7 Đoàn Chí Nhân 09/3/1982 045082000697 13/4/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lương, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu đường bộ

8 Trần Mạnh Nhật 16/11/1994 045094005979 10/5/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Hải Thượng, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu đường bộ

9 Hoàng Văn Hòa 22/6/1977 045077000691 13/4/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 2, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Kỹ thuật - 

Đại học Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

ĐẠT - Hạng III

Định giá xây dựng

10 Nguyễn Đăng Tín 10/01/1995 045095003431 09/11/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
Đại học Lạc Hồng Chính quy

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện 

tử

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình (đường dây và TBA)

ĐẠT - hạng III

Thiết kế cơ - điện công trình (đường 

dây và TBA)

ĐẠT - hạng III

Khảo sát địa hình
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11 Nguyễn Thanh Hoàng 06/8/1996 045096007058 25/9/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Thanh An, huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị
Đại học Đà Nẵng -

Kỹ sư kỹ thuật 

điện, điện tử

ĐẠT - hạng III

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình công nghiệp năng lượng 

(đường dây và TBA)

ĐẠT - hạng III

Thiết kế cơ điện công trình (đường 

dây và TBA)

ĐẠT - hạng III

Khảo sát địa hình

12 Lê Việt Hùng 03/9/1995 045095000387 24/4/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Trường Đại học Duy 

Tân
Chính quy

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện 

tử

ĐẠT - hạng III

Thiết kế cơ điện công trình (đường 

dây và TBA)

ĐẠT - hạng III

Khảo sát địa hình

13 Đoàn Phi Long 14/10/1985 045085009421 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị
Đại học Huế -

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

14 Nguyễn Khánh Dũng 09/5/1979 045079006904 11/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ), HTKT 

(cấp, thoát nước) 
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15 Hoàng Xuân Hoạt 15/11/1983 045083008332 06/12/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lễ, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP. Hồ Chí 

Minh

Tại chức
Kỹ sư điện công 

nghiệp

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình công nghiệp (đường dây và 

TBA) 

16 Hồ Thế Phong 24/02/1988 045088000900 23/4/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

17 Nguyễn Đức Sĩ Diện 07/7/1987 04508700843 09/11/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
Đại học Duy Tân Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

18 Đào Nguyên Hưng 02/9/1983 038083004107 15/9/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Xuân Lộc, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Đại học Duy Tân Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (cầu, đường bộ)

19 Lê Xuân Phú 21/8/1988 045088009338 11/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lương, TP. 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

điện

ĐẠT - hạng II

Thiết kế cơ điện công trình (đường 

dây và TBA)

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình (đường dây và TBA)

20 Hoàng Thị Kim Phương 04/10/1988 045188004793 27/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học GTVT 

TP.Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

ĐẠT - hạng II

Định giá xây dựng
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21 Nguyễn Quốc 04/4/1990 045090004309 13/3/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Hải Lệ, TX. Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị
Đại học Lạc Hồng Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp 

22 Phan Tuấn Anh 05/11/1981 040081038433 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

23 Phạm Xuân Hùng 10/4/1964 045064005795 11/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 2, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

thủy lợi - thủy 

điện

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình NN&PTNT

24 Nguyễn Văn Hùng 20/07/1984 030084013232 03/5/2023
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

TX. Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương

Đại học Bách khoa 

Hà Nội 
Chính quy Kỹ sư điện

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình dân dụng, nhà công 

nghiệp

25 Võ Văn Tuân 17/12/1990 044090005178 07/6/2023
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình
Đại học Duy Tân Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

26 Bùi Tuấn Anh 01/01/1989 044089001583 20/02/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình
Đại học Duy Tân Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

27 Đinh Minh Tuấn 03/3/1991 045091007187 11/6/2023
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Triệu Độ, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp
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28 Trần Lương Luận 10/8/1991 045091002306 27/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lương, TP. 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư 

KTXD&QLDA

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

29 Lê Hoàng Nhật Anh 02/2/1983 045083006278 20/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lương, TP. 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Khoa học 

Huế
Chính quy Kiến trúc sư

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

30 Nguyễn Tuấn Thắng 08/5/1998 045098003128 11/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Triệu Phước, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
- Kiến trúc sư

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

Danh sách gồm 30 cá nhân tương đương với 38 hồ sơ./.
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